






























Chuyên 

viên chính

Thanh tra 

viên chính

Kiểm lâm 

viên chính

1 2 3 4 5 6

Tổng cộng 129 4 7

1
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh
1

2 Ban Dân tộc 1

3 Sở Nội vụ 3

4 Sở Thông tin và Truyền thông 1

5 Sở Tài nguyên và Môi trường 2 1

6 Sở Tư pháp 2

7 Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch 2

8 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 3

9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 7

10 Sở Y tế 5

11 Sở Xây dựng 1 1

12 Sở Giáo dục và Đào tạo 2

13 Sở Tài chính 1

14 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1

15 Sở Công Thương 1

16 Thanh tra tỉnh

17 Sở Giao thông vận tải 1

18
Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công 

nghiệp
2

19 UBND huyện Núi Thành 6

20 UBND huyện Phước Sơn 6

21 UBND huyện Nông Sơn 8

22 UBND huyện Phú Ninh 4 1

23 UBND huyện Tây Giang 2

24 UBND huyện Quế Sơn 4

25 UBND thành phố Tam Kỳ 4

26 UBND huyện Tiên Phước 9

27 UBND huyện Duy Xuyên 5

28 UBND huyện Nam Giang 3

29 UBND huyện Hiệp Đức 8

30 UBND huyện Điện Bàn 5 1

31 UBND huyện Đại Lộc 6

TT Cơ quan tổ chức, đơn vị
Ghi 

chú

PHỤ LỤC 1A

CHỈ TIÊU THI NÂNG NGẠCH CỦA TỪNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2024

 ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Kèm theo Kế hoạch số #sovb          /KH-UBND ngày #nbh         /10/2024 của UBND tỉnh )

Chỉ tiêu thi nâng ngạch



Chuyên 

viên chính

Thanh tra 

viên chính

Kiểm lâm 

viên chính

TT Cơ quan tổ chức, đơn vị
Ghi 

chú

Chỉ tiêu thi nâng ngạch

32 UBND huyện Đông Giang 5

33 UBND huyện Bắc Trà My 7

34 UBND huyện Thăng Bình 4

35 UBND huyện Nam Trà My 2



1 2 3 4 5

I

DCVP-10 1

NVCNVP-09 1

NVCNVP-01 1

VPĐBHĐ.CN.13 1

VPĐBHĐ.CM.11 1

VPĐBHĐ.CM.01 1

BDT-NVCN-01 1

BDT-CMDC-07 1

BDT-CMDC-06 1

SNV-CN01.15 1

SNV-CN05.19 1

SNV-CN04.18 1

SNV-CN02.16 1

STTTT-CMDC-04 1

STTTT-NVCN-09 1

STNMT.CN.01 1

STNMT.CN.11 1

STNMT.CM.30 1

STNMT.CM.10 1

STP-NVCN-CVC-05 1

STP-NVCN-CVC-06 1

STP-CMDC-CVC-09 1

VHTTDL-CMDC-11 2

VHTTDL-CMDC-09 1

VHTTDl-CMDC-08 1

VHTTDl-CMDC-17 1

VHTTDL-NVCN-03 1

VHTTDL-NVCN-10 1

VHTTDL-NVCN-12 1

PHỤ LỤC 1B

CHỈ TIÊU THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2024 Ở TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

(Kèm theo Kế hoạch số: #sovb /KH-UBND ngày #nbh/10/2024 của UBND tỉnh)

TT Cơ quan, tổ chức, đơn vị Ghi chú

THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH: 93 CHỈ TIÊU

Mã VTVL ở ngạch dự 

thi

Chỉ tiêu nâng 

ngạch ở VTVL 

đăng ký dự thi 

Sở Văn hoá - Thể thao và Du 

lịch

7

8

Văn phòng UBND tỉnh

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Ban Dân tộc

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tư pháp

1

2

3

4

5

6



TT Cơ quan, tổ chức, đơn vị Ghi chú
Mã VTVL ở ngạch dự 

thi

Chỉ tiêu nâng 

ngạch ở VTVL 

đăng ký dự thi 

VHTTDL-NVCN-14 1

VHTTDL-NVCN-16 1

VHTTDL-NVCN-01 1

CM.14.48 1

CN.18.26 1

CN.20.28 1

CN.16.24 2

CN.06.14 1

CN.01.09 1

CN.14.22 1

CN.25.33 1

CN.22.30 1

SNNPTNT.CM.07 1

SNNPTNT.CM.09 1

SNNPTNT.CM.20 1

SNNPTNT.CN.01 1

SNNPTNT.CN.13 1

SNNPTNT.CN.26 1

SYT-NVCN-13 1

SYT-CMDC-05 1

SYT-CMDC-01 1

SYT-CMDC-12 1

SYT-CMDC-14 1

SXD-NVCN.03 1

SXD-NVCN.07 1

SXD-NVCN.11 1

SXD-NVCN.09 1

SXD-NVCN.01 1

SXD-NVCN.05 2

CMDC.20.42 1

CMDC.11.33 1

NVCN.05.13 1

CMDC.33.55 1

STC.NVCN.01.09 4

STC.NVCN.03.11 1

STC.NVCN.05.13 1

STC.NVCN.07.15 1

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn

Sở Văn hoá - Thể thao và Du 

lịch

Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội

Sở Tài chính

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Xây dựng

8

9

10

12

13

14

11 Sở Y tế



TT Cơ quan, tổ chức, đơn vị Ghi chú
Mã VTVL ở ngạch dự 

thi

Chỉ tiêu nâng 

ngạch ở VTVL 

đăng ký dự thi 

SKHĐT.NVCN.01.09 2

SKHĐT.NVCN.03.11 4

SKHĐT.NVCN.08.16 2

SCT-NVCMDC-05 1

SCT-NVCN-07 1

SCT-NVCN-11 1

SCT-NVCN-05 1

SCT-NVCN-01 1

SCT-NVCN-03 1

17 Sở Giao thông vận tải SGTVT.NVCN.07.17 1

BQL-NVCN-05 1

BQNVCN-07 1

BQL-NVCN-08 1

BQL-NVCN-09 1

BQL-CMDC-17 1

BQL-CMDC-16 1

II

1
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
SNNPTNT.CM.01 1

2 Sở Tư pháp STP-CMDC-TTVC-01 1

3 Sở Tài nguyên và Môi trường STNMT.CM.01 1

TTr.CN.04 1

TTr.CN.01 1

III

1
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
SNNPTNT.CN.16 8

IV

1
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
SNNPTNT.CM.31 1

2 UBND huyện Bắc Trà My DC.11 1

3 UBND huyện Duy Xuyên CMDC.07.125 1

V

1 UBND huyện Bắc Trà My DC.09 1

2 UBND huyện Đại Lộc CMDC.07.132 1

VI

Sở Công thương

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16

18

Thanh tra tỉnh4

THI NÂNG NGẠCH LÊN KẾ TOÁN VIÊN: 03 CHỈ TIÊU

THI NÂNG NGẠCH LÊN VĂN THƯ VIÊN: 02 CHỈ TIÊU

THI NÂNG NGẠCH LÊN CÁN SỰ: 02 CHỈ TIÊU

THI NÂNG NGẠCH LÊN THANH TRA VIÊN CHÍNH: 05 CHỈ TIÊU

THI NÂNG NGẠCH LÊN KIỂM LÂM VIÊN: 08 CHỈ TIÊU

Ban Quản lý các Khu kinh tế và 

Khu công nghiệp

15



TT Cơ quan, tổ chức, đơn vị Ghi chú
Mã VTVL ở ngạch dự 

thi

Chỉ tiêu nâng 

ngạch ở VTVL 

đăng ký dự thi 

1 Sở Khoa học và Công nghệ
SKHCN-CMDC-CS-01

1

2 UBND huyện Đông Giang NVCN.24 1

VII

1 Sở Khoa học và Công nghệ
SKHCN-CMDC-CV-08

1

2 Sở Nội vụ SNV-CN11.25 1

3 Sở Xây dựng SXD-CMDC-14 1

SCT-NVCMDC -08 1

SCT-NVCMDC-15 1

5 UBND huyện Núi Thành NVCN.110.122 2

6 UBND huyện Tây Giang NVCN.70.82 1

7 UBND huyện Tiên Phước NVCN.06 1

8 UBND huyện Nam Giang HUYEN.CN.81 1

9 UBND huyện Hiệp Đức NVCN.66.78 1

10 UBND thị xã Điện Bàn CN.94.106 1

11 UBND huyện Đại Lộc NVCN.02.14 1

12 UBND huyện Đông Giang NVCN.16 1

13 UBND huyện Bắc Trà My CN.NNPTNT.05 1

NVCN.02.14 1

CMDC.02.120 1

Sở Công Thương

UBND huyện Nam Trà My

4

14

THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN: 17 CHỈ TIÊU




